
 

 

PHỤ BIỂU 9. ĐƠN VỊ: HUYỆN YÊN ĐỊNH  

  N          N   O      I  ĐÌN    ÍN           CÒN KHÓ 

K ĂN VỀ NHÀ Ở THU C DIỆN ĐƢỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở 

TRON  2 NĂM 2024-2025 

STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

T  n   n   n   

T   P 

Xã p ƣờng/ 

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

I Số hộ nghèo 

1. 
Hộ n  èo có t  n  viên l  đối tƣợng b o trợ xã hội  đan   ƣởng trợ cấp xã hội hằng 

tháng tại cộn  đồn  (n ƣời cao tu i  n ƣời khuyết tật  đơn t ân) 

1 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
1936 38136003505 Trịnh Điện Định Hải 

 
1 

2 Nguyễn Thị Mười 1950 038150021410 Tân Ngữ 1 Định Long 1 
 

3 Nguyễn Thị Hằng 1922 38122004228 Vực Phác Định Liên 1 
 

4 Trịnh Thị Yến 1925 038125005531 Trịnh xá 3 Yên Ninh 1 
 

5 Lê Trọng Hùng 1982 038082009452 Trịnh Xá 2 Yên Ninh 1 
 

6 
Lưu Hồng 

Thưởng 
1938 038038005809 Bái Trại Định Tăng 1 

 

7 Đặng Thị Chút 1943 038143000373 Bái Trại Định Tăng 1 
 

8 Lê Thị Cay 1950 038150013798 Trịnh Lộc Yên Phú 1 
 

9 Hà Thị Tròn 1928 038128000280 Bùi Hạ 2 Yên Phú 1 
 

10 Lê Thị Nghiêm 1963 038163028898 Mỹ Quan 
TT Yên 

Tâm 
1 

 

11 Nguyễn Thị Lâm 1971 038171008350 Diệu Sơn 
TT Yên 

Lâm 
1 

 

12 
Nguyễn Duy 

Thắng 
1949 038049007005 Hải Quật Định Thành 1 

 

13 Phạm Văn Thảo 1943 038043000122 Hải Quật Định Thành 1 
 

14 Trịnh Thị Kim 1946 038146000704 Thôn 1 Yên Thịnh 1 
 

15 Trịnh Hữu Do 1954 038054003539 Thôn 1 Yên Thịnh 
 

1 

16 
Nguyễn Văn 

Khanh 
1982 038082045771 Thôn 5 Yên Thịnh 1 

 

17 Lê Thị Thanh 1963 038163018381 TDP6 TT Quý Lộc 1 
 

18 
Nguyễn Văn 

Quỳnh 
1963 038063035512 TDP10 TT Quý Lộc 1 

 

19 Lưu Chí Ngọc 1948 038048009061 Đan Nê 1 Yên Thọ 1 
 

20 Lưu Thị Ấp 1932 038132005005 Tân Lộc 2 Yên Thọ 1 
 

21 Nguyễn Thị Chúc 1961 38161015802 Phù Hưng 2 Yên Thái 1 
 

22 Trịnh Thị Ninh 1955 38155009005 Trịnh Điện Định Hải 1 
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STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

T  n   n   n   

T   P 

Xã p ƣờng/ 

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

23 Nhữ Thị Hải 1987 38187043991 Ái Thôn Định Hải 1 
 

24 
Hoàng Thị 

Thương 
1990 38190048815 Vệ Thôn Định Hưng 1 

 

25 Nguyễn Thị Bế 1962 38162000623 Bái Thủy Định Liên 1 
 

26 Trịnh Văn Trường 1983 038083052816 Nội Hà Định Hòa 1 
 

27 Trần Thị Hương 1980 038180012670 Thung thượng Định Hòa 1 
 

28 Nguyễn Thị Hồng 1986 038186034092 Bùi Hạ 1 Yên Phú 1 
 

29 Vũ Thị Nhã 1938 038138009519 Bái Ân 2 Định Thành 1 
 

30 Lê Thị Đào 1952 038125004372 Thôn 1 Yên Thịnh 
 

1 

31 Hoàng Thị Như 1937 038137007313 Thôn 2 Yên Thịnh 
 

1 

32 Hoàng Văn Anh 1985 038085019515 Thôn 2 Yên Thịnh 1 
 

33 Trịnh Thị Tới 1956 038156015268 Lựu Khê Yên Trường 1 
 

34 Nguyễn Văn Sự 1975 038075020890 Lý Nhân Yên Phong 1 
 

2. Hộ nghèo còn lại 

35 Nguyễn Thị Tám 1976 038176003287 Lang Thôn Định Tiến 1 
 

36 Trịnh Thị Chắc 1931 038131007687 Phác thôn 2 Yên Lạc 1 
 

37 Lê Văn Quân 1977 038077019746 Phác thôn 2 Yên Lạc 1 
 

38 Ngọ Thị Hượng 1953 038153011486 Trịnh Lộc Yên Phú 1 
 

39 Lê Thị Chặt 1948 038148006962 Tường Vân Định Thành 1 
 

40 Lê Thị Ly 1946 038146002460 Hòa Thượng Yên Hùng 1 
 

41 Lê Đình Quý 1980 038080011861 Sơn Cường Yên Hùng 1 
 

42 Nguyễn Thị Thủy 1984 00218404959 Sơn Cường Yên Hùng 1 
 

43 Trịnh Văn Cự 1972 38072031482 Trịnh Điện Định Hải 1 
 

44 Trịnh Thị Hiền 1956 038156005664 Duệ Thôn Định Tiến 1 
 

45 Khương Văn Luân 1971 038071005765 Yên Thôn Định Tiến 1 
 

46 Hoàng Thị Ngàn 1952 038152001437 Thung thượng Định Hoà 
 

1 

47 Trần Văn Trung 1984 038084040279 Tường Vân Định Thành 1 
 

48 Phạm Thị Xuân 1986 038186045643 Đan Nê 2 Yên Thọ 1 
 

49 Nguyễn Văn Linh 1972 038072016565 Xuân Thái Yên Thọ 1 
 

50 Nguyễn Văn Hiệp 1984 038084016149 Lý Nhân Yên Phong 1 
 

II Số hộ còn k ó k ăn về nhà ở 
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STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

T  n   n   n   

T   P 

Xã p ƣờng/ 

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

1. Hộ  cận nghèo 

51 Trịnh Thị Vân 1974 038174002688 Là Thôn Định Long 1 
 

52 Vũ Thị Ổn 1955 038155016218 Tam Đồng Định Tiến 1 
 

53 Vũ Văn Xứng 1956 038056014673 Tam Đồng Định Tiến 1 
 

54 Lưu Thị Mơ 1946 038146008474 Trịnh xá 3 Yên Ninh 1 
 

55 Bùi Thị Phương 1957 038157009720 Trịnh xá 2 Yên Ninh 1 
 

56 Nguyễn Thị Hảo 1944 038144001162 Bái Trại 1 Định Tăng 1 
 

57 Lại Thị Vui 1979 038179003615 Bùi Thượng Yên Phú 
 

1 

58 Tống Thị Nhần 1973 038173007892 Bùi Thượng Yên Phú 1 
 

59 Nguyễn Thị Lan 1961 038161017263 Mỹ Quan Yên Tâm 1 
 

60 Lê Thị Phương 1972 038172000257 Xuân Trường Yên Tâm 1 
 

61 Vũ Thị Nguyệt 1986 038186029389 Xuân Trường Yên Tâm 1 
 

62 Phạm Thị Mạnh 1954 038154021051 Quan Trì Yên Lâm 1 
 

63 Vũ Thị Thao 1978 038178003207 Tường Vân Định Thành 1 
 

64 Lê Thị Yên 1978 038178009477 Tường Vân Định Thành 1 
 

65 Phạm Thị Đạo 1949 038149002572 Hải Quật Định Thành 1 
 

66 
Nguyễn Văn 

Thắng 
1954 038054005894 Thôn 4 Yên Thịnh 1 

 

67 Đỗ Văn Quảng 1970 038070020138 Thôn 4 Yên Thịnh 1 
 

68 Trịnh Thị Mai 1967 038167022324 Phố 1 
TT Thống 

Nhất 
1 

 

69 Hồ Thị Cúc 1988 038188007894 Sơn Phòng 
TT Thống 

Nhất 
1 

 

70 Nguyễn Thị Phin 1949 038149008192 Phố Kiểu Yên Trường 1 
 

71 Trịnh Thị Nhuế 1934 038134003647 Mỹ By Yên Thái 1 
 

72 Nguyễn Thị Lan 1984 038184013233 Phượng Lai Yên Phong 1 
 

73 
Trịnh Đình Tuân 

(Lưu Thị Liên) 
1986 038086007611 Thôn 2 Yên Trường 1 

 

74 Lê Thị Tứ 1952 038152018781 Tân Phong Yên Phong 1 
 

75 Trịnh Ngọc Lan 1947 "038047005953 Lạc Trung Yên Trung 1 
 

76 Lại Văn Lọc 1959 
 

Lạc Trung Yên Trung 1 
 

77 Trịnh Thị Hưng 1954 
 

Long Tiến Yên Trung 1 
 

78 Lại Thị Nhung 1964 
 

Long Tiến Yên Trung 
 

1 
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STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

T  n   n   n   

T   P 

Xã p ƣờng/ 

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

79 Trịnh Thị Dòng 1942 
 

Nam Thạch Yên Trung 1 
 

80 Bùi Thị Tý 1960 038160034823 Phú Khang Định Công 1 
 

81 Vũ Thị Hòa 1952 
 

Kênh Khê Định Bình 1 
 

82 Lê Thị Khuyến 1958 038158003990 Bái Ân 1 Định Thành 1 
 

83 Phạm Thị Du 1988 038188018190 Hải Quật Định Thành 1 
 

84 Lê Thị Hoa 1991 038191010898 Bái Ân 2 Định Thành 1 
 

85 Lê Xuân Long 1980 038080022059 Bái Ân 2 Định Thành 1 
 

86 Hoàng Thị Viết 1945 038145006686 Thôn 2 Yên Thịnh 1 
 

87 
Nguyễn Thị 

Phượng 
1954 038154022420 Thôn 3 Yên Thịnh 1 

 

88 Lê Huy Thực 1981 38081026509 TDP 6 TT Quý Lộc 1 
 

89 Trịnh Thị Thảo 1958 038158003990 Đan Nê 1 Yên Thọ 1 
 

2. Hộ có t  n  viên l  n ƣời có công với cách mạn  còn k ó k ăn về nhà ở 

90 Lê Thị Sáng 1952 38152000777 Duyên Thượng 2 Định Liên 1 
 

91 Đặng Văn Nghin 1957 038057015225 Bái Trại Định Tăng 1 
 

92 
Nguyễn Văn 

Cường 
1948 038048006074 Trịnh Lộc Yên Phú 

 
1 

93 Phạm Hồng Thái 1958 038058002297 Đa Ngọc Yên Phú 1 
 

94 Đặng Văn Thành 1952 038052011032 Bùi Thượng Yên Phú 1 
 

95 Trịnh Xuân Yên 1949 038049013247 Phong Mỹ 
TT Yên 

Lâm 
1 

 

96 Lê Hữu Chung 1955 38055018366 TDP 3 TT Quý Lộc 1 
 

97 Lê Thị Lẩng 1948 038145001611 Phù Hưng 2 Yên Thái 1 
 

98 Nguyễn Văn Nha 1950 038050021146 Khả Phú Yên Trung 1 
 

99 Trịnh Cử Diện 1953 038053014453 Long Tiến Yên Trung 1 
 

100 Nguyễn Xuân Sơn 1949 038049011717 Phù Hưng 2 Yên Thái 1 
 

101 Lê Ngọc Hảo 1931 "038031002503 Mỹ By Yên Thái 1 
 

102 Lê Thị Dần 1930 038130006668 Hòa Thượng Yên Hùng 
 

1 

103 Trần Thị Hằng 1942 038142001539 Phú Thọ Định Tăng 1 
 

3. 
Hộ có t  n  viên l  đối tƣợng b o trợ xã hội  đan   ƣởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại 

cộng đồng, có hoàn c n  k ó k ăn 

104 Đỗ Thị Tính 1931 038132008425 Cẩm Trướng 1 Định Công 1 
 

105 Nguyễn Thị Tư 1953 038153007927 Quan Yên Định Công 1 
 



5 

 

STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

T  n   n   n   

T   P 

Xã p ƣờng/ 

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

106 Phạm Thị Hanh 1954 038154000714 Vệ Thôn Định Hưng 1 
 

107 
Nguyễn Thị 

Thấng 
1948 038148012278 Vệ Thôn Định Hưng 1 

 

108 Lê Văn Lực 1958 038058000369 Yên Thôn Định Tiến 1 
 

109 Lê Thị Phương 1975 038175031818 Duyên Thượng 2 Định Liên 1 
 

110 Lê Thị Hòa 1963 
 

Ấp Trú Định Bình 1 
 

111 Phạm Văn Sáu 1959 038059005038 Đa Nẫm Yên Phú 1 
 

112 Lê Văn Duyên 1986 038086025600 Đa Nẫm Yên Phú 1 
 

113 Phạm Thị Phượng 1948 038148012956 Hải Quật Định Thành 1 
 

114 Trịnh Thị Thanh 1968 173385568 TDP2 Quý Lộc 1 
 

115 Lê Thị Nga 1962 038161001475 Hòa Thượng Yên Hùng 1 
 

116 Đỗ Thị Lý 1928 038128002293 Hòa Thượng Yên Hùng 1 
 

117 Vũ Văn Tịnh 1973 038073027504 Xuân Thái Yên Thọ 1 
 

118 Nguyễn Thị Hoa 1942 038142010773 Lý Nhân Yên Phong 1 
 

119 Lê Thị Tăng 1953 38153010434 Phù Hưng 2 Yên Thái 1 
 

120 Trịnh Xuân Ngọ 1954 
 

Phố Kiểu Yên Trường 1 
 

121 Lê Thị Lợi 1948 038148010593 Hòa Thượng Yên Hùng 
 

1 

122 Trịnh Hữu Thành 1960 038060016252 Lựu Khê Yên Trường 
 

1 

123 Trịnh Thị Lán 1955 038155001051 Là Thôn Định Long 1 
 

124 
Nguyễn Thị 

Thuận 
1957 038157005550 Phang thôn Định Hòa 1 

 

125 Lê Thị Tơ 1931 038131007019 Thung thượng Định Hòa 1 
 

126 Thiều Thị Phương 1964 038164003545 Bùi Hạ 2 Yên Phú 1 
 

127 Vũ Thị Anh 1945 038145002477 Đan Nê 2 Yên Thọ 1 
 

128 Trịnh Thị Lan 1952 038152009315 Thôn 2 Yên Trường 
 

1 

129 Nguyễn Hữu Sao 1959 038059006301 Thôn 2 Yên Trường 
 

1 

4. 
Hộ còn k ó k ăn về nhà ở khác có nhà ở  ƣ  ỏng, dột nát có n uy cơ sập đ   k  n  đ m 

b o an toàn 

130 Phạm Thị Hà 1975 038175022952 Duyên Lộc Định Hải 1 
 

131 
Nguyễn Văn 

Đông 
1958 038058013215 Đồng Tình Định Hưng 1 

 

132 Trịnh Thị Toán 1970 038170006400 Là Thôn Định Long 1 
 

133 Trương Thị Nụ 1979 038179006674 Lang Thôn Định Tiến 1 
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STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

T  n   n   n   

T   P 

Xã p ƣờng/ 

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

134 Thiều Thị Những 1947 038147009181 Ấp Trú Định Bình 1 
 

135 Phạm Thị Vượng 1962 038062002277 Tân Sen Định Bình 1 
 

136 
Nguyễn Ngọc 

Quang 
1953 038053012461 Thôn 4 Yên Thịnh 1 

 

137 Nguyễn Thị Muôn 1927 038127003643 Thôn 2 Yên Thịnh 1 
 

138 Trịnh Văn Yên 1957 038057007111 Lựu Khê Yên Trường 1 
 

139 Trịnh Xuân Kỳ 1950 038050003251 Phố Kiểu Yên Trường 1 
 

140 Nguyễn Thị Hoa 1964 
 

Tân Thành Yên Trung 1 
 

141 Lê Thị Quyên 1987 038187037028 Sơn Cường Yên Hùng 1 
 

142 Lê Văn Ngọc 1983 038083038848 Tam Đa Yên Phong 1 
 

143 Lại Thị Tần 1946 038146002315 Tân Thành Yên Trung 1 
 

144 Trịnh Thăng Long 1958 038058012106 Mỹ By Yên Thái 1 
 

145 Lê Thị Diện 1973 038173020939 Hòa Thượng Yên Hùng 1 
 

146 Lê Thị Tài 1977 038177022821 Hòa Thượng Yên Hùng 
 

1 

147 
Nguyễn Văn 

Thành 
1991 

 
Tân Thành Yên Trung 1 

 

148 Trịnh Thị Thế 1986 38186033480 Trịnh Điện Định Hải 1 
 

149 Lê Thị Định 1960 038160012440 Duyên Thượng 1 Định Liên 1 
 

150 Nguyễn Thị Lân 1948 
 

Tân Sen Định Bình 1 
 

151 Thiều Minh Liễn 1928 038029003464 Tân Sen Định Bình 1 
 

152 Lê Hữu Kim 1967 038067024658 Căng Lập Định Bình 1 
 

153 
Nguyễn Văn 

Hùng 
1990 038090005360 Căng Lập Định Bình 

 
1 

154 Đặng Văn Đại 1971 038091005702 Đa Nẫm Yên Phú 1 
 

155 Nguyễn Thị Ngọc 1964 038164008388 Đa Nẫm Yên Phú 1 
 

156 Vũ Thị Thanh 1949 038149003259 Thôn 1 Yên Thịnh 1 
 

157 Đỗ Thị Trâm 1982 038182002004 Thôn 4 Yên Thịnh 1 
 

158 Trịnh Thị Lọc 1958 038158017445 Thôn 5 Yên Thịnh 1 
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